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1 Nguyễn Bình An 19/05/2020 x 3169995569 Nguyễn Đức Việt CN Phan Thị Bích CN Kim Sơn Kim Sơn 0334204186

2 Nguyễn Đức Anh 09/04/2020 x 3168285112 Nguyễn Văn Tuấn CN Lê Thị Hiền CN Kim Sơn Kim Sơn 0866187769

3 Đào Uyên Đan 17/11/2020 x 3169995571 Đào Văn Hưng CN Nguyễn Thị Thu Huyền CN Kim Sơn Kim Sơn 0906150296

4 Lê Ngọc Hân 09/06/2020 x 3169995573 Lê Gia Đạt CN Trần Thị Lanh CN Kim Sơn Kim Sơn 0945483686

5 Nguyễn Trọng Hoàng 10/08/2020 x 3169995582 Nguyễn Văn Hiệp CN Vũ Thị Thúy CN Kim Sơn Kim Sơn 0373085152

6 Nguyễn Minh Khánh 16/11/2020 x 3169995566 Nguyễn Quang Trung CN Lương Thị Ngọc Tự do Kim Sơn Kim Sơn 0398468228

7 Nguyễn Bảo Khánh 27/04/2020 x 3169995581 Nguyễn Văn Trung CN Nguyễn Thị Hằng Tự do Kim Sơn Kim Sơn 0912568910

8 Đinh Ánh Ngọc 11/10/2020 x 3169995587 Đinh Quang Tuấn CN Nguyễn Thị Linh Tự do Kim Sơn Kim Sơn 0899430355

9 Nguyễn Phương Nhi 09/01/2020 x 3169995584 Nguyễn Văn Hiếu CN Phí Thị Thư CN Kim Sơn Kim Sơn 0399830159

10 Nguyễn Như Quỳnh 11/06/2020 x 3169995577 Nguyễn Văn Xuyên NVBH Phí Thị Lan Anh NVBH Kim Sơn Cữ 0963896896

11 Nguyễn Thị Khánh Ngân 24/04/2020 x 3176062738 Nguyễn Văn Long CN Bùi Thị Thu CN Kim Sơn Kim Sơn 0989341724

12 Nguyễn Ngọc Minh Khôi 16/05/2020 x 3174331834 Nguyễn Văn Tùng CN Phạm Thị Phương Thảo CN Kim Sơn Đại Bản 0355586818

13 Lê Minh Cương 08/04/2020 x 3169995579 Lê Văn Quế CN Nguyễn Thị Hiền CN Kim Sơn Kim Sơn 0856513533
14 Đinh Ngọc Lan Chi 12/12/2020 x 3176075870 Đinh Văn Trường CN Nguyễn Trang Thúy CN Kim Sơn Kim Sơn 0783155129
15 Trần Mỹ Anh 05/10/2020 x 3176098380 Trần Văn Tuấn CN Phạm Thị Nguyệt CN Kim Sơn Kim Sơn 0329445181

16 Đinh Phạm Bảo Lâm 12/10/2020 x 3176337206 Đinh Công Chiến CN Phạm Thị Thu Thủy CN Kim Sơn Kim Sơn 0978177705

17 Đinh Gia Hưng 26/10/2020 x 3176386549 Đinh Thành Chung CN Hoàng Thị Thạo CN Kim Sơn Kim Sơn 0356223257

18 Phạm Anh Đức 08/10/2020 x 3176419449 Phạm Văn Đạt CN Nguyễn Thị Mùi CN Kim Sơn Kim Sơn 0968671526
19 Hoàng Nguyễn Hòa An 07/11/2020 x Hoàng Quốc Chung CN Nguyễn Thị Thảo CN Kim Sơn Kim Sơn 0372755282 Mới
20 Phạm Quỳnh Anh 14/01/2020 x Phạm Văn Hay Tự do Ngô Thị Thùy Dung CN Kim Sơn Kim Sơn 0989016247 Mới

21 Phí Bảo Đạt 22/06/2020 x Phí Văn Long CN Nguyễn Thị Thu Hải CN Kim Sơn Kim Sơn 0359836517 Mới

22 Nguyễn Thị Thùy Dung 09/06/2020 x Nguyễn Đức Duy CN Trần Thị Ngọc Thơm CN Kim Sơn Kim Sơn 0352065009 Mới

23 Hoàng Mạnh Dũng 12/06/2020 x Hoàng Văn Tùng CN Vũ Thị Phượng CN Kim Sơn Kim Sơn 0775260728 Mới

24 Nguyễn Gia Hưng 03/10/2020 x Nguyễn Văn Toàn CN Nguyễn Thị Xuân CN Kim Sơn Kim Sơn 0336321095 Mới

25 Nguyễn Ngọc Minh Huy 18/01/2020 x 0943172288 Tự do Nguyễn Thị Hường CN Kim Sơn Kim Sơn 0982661919 Mới
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26 Nguyễn Anh Khoa 19/05/2020 x Nguyễn Anh Tú CN Vũ Thị Mỹ Giang CN Kim Sơn Kim Sơn 0904240779 Mới

27 Trương Thanh Mai 04/03/2020 x Trương Văn Nam lái xe Lưu Thị Thu Thơm tự do Kim Sơn Kim Sơn 0787309386 Mới

28 Đoàn Nhật Minh 18/10/2020 x Đoàn Đăng Khôi Thủy 
thủ

Vũ Thị Thu Hường Nhân 
viên 
thư 
viện

Kim Sơn P. Sở Dầu, Q. 
Hồng Bàng

0368707900 Mới

29 Nguyễn Nhật My 05/04/2020 x Nguyễn Văn Thành CN Trần Thanh Nhàn CN Kim Sơn Kim Sơn 0898276995 Mới
30 Đoàn Minh Thư 05/11/2020 x Đoàn Ngọc Toàn CN Nguyễn Thị Hời CN Kim Sơn Kim Sơn 0396993848 Mới
31 Nguyễn Hoàng Tuấn 22/06/2020 x Nguyễn Đức Mạnh CN Nguyễn Thị Thắm CN Kim Sơn Kim Sơn 0983255416 Mới
32 Nguyễn Đức Tùng 16/09/2020 x Nguyễn Đức Nhân CN Nguyễn Thị Bích 

Phượng
CN Kim Sơn Kim Sơn 0387511657 Mới

33 Nguyễn Anh Vũ 05/09/2020 x Nguyễn Văn Giáp CN Nguyễn Thị Anh CN Kim Sơn Kim Sơn 0973807812 Mới

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG

1 Nguyễn Thị Ngát

2 Nguyễn Thị Hương

Lưu Thị Nhiệm


